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Hệ thố ụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa được 

lập với mục đích sau: 
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1. Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn 

vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp trong một năm tài chính. 

2. Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình   

hình và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, đánh giá tình hình tài chính của doanh 

nghiệp trong năm tài chính đã qua và những dự đoán trong tương lai. Thông tin của 

báo cáo tài chính là căn cứ quan trọng cho việc đề ra những quyết định về quản lý, 

điều hành sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư vào các doanh nghiệp của các chủ doanh 

nghiệp, chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh 

nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản lý vĩ mô của Nhà nước. 

 

      Hệ thống báo cáo tài chính theo QĐ 48/QĐ-BTC được áp dụng cho tất cả các 

doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế 

trong cả nước là Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh 

và Doanh nghiệp tư nhân. Các hợp tác xã cũng áp dụng Hệ thống Báo cáo tài chính 

năm quy định tại chế độ kế toán này.  

     Hệ thống báo cáo tài chính năm này không áp dụng cho doanh nghiệp Nhà 

nước, công ty TNHH Nhà nước một thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị 

trường chứng khoán, hợp tác xã nông nghiệp và hợp tác xã tín dụng. 

     Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và 

vừa thuộc lĩnh vực đặc thù tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài 

chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành.  

 

    1. : 

- Bảng Cân đối kế toán:                                          Mẫu số B 01 - DNN 

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh:             Mẫu số B 02 - DNN 

- Bản Thuyết minh báo cáo tài chính:                    Mẫu số B 09 - DNN 

Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan thuế phải lập và gửi thêm phụ biểu sau: 

- Bảng Cân đối tài khoản:                                Mẫu số F 01 – DNN 

-  03 - DN 

    Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, các doanh nghiệp có thể lập thêm các Báo cáo tài chính chi tiết khác.  

2. Báo cáo tài chính quy định cho các Hợp tác xã  

- Bảng Cân đối tài khoản:                        Mẫu số B01 – DNN/HTX 

- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh           Mẫu số B02 – DNN 
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- Bản Thuyết minh báo cáo tài chính:         Mẫu số B09 – DNN/HTX 

Nội dung, phương pháp tính toán, hình thức trình bày các chỉ tiêu trong từng 

báo cáo quy định trong chế độ này được áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa thuộc đối tượng áp dụng hệ thống báo cáo tài chính này.  

Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các doanh nghiệp có thể bổ sung, 

các chỉ tiêu cho phù hợp với từng lĩnh vực hoạt động và yêu cầu quản lý của doanh 

nghiệp; Trường hợp có sửa đổi thì phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn 

bản trước khi thực hiện. 

 

   (1) Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính: 

- Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng áp dụng hệ thống báo 

cáo tài chính này phải lập và gửi báo cáo tài chính năm theo đúng quy định của chế 

độ này. 

- Đối với các công ty TNHH, công ty cổ phần và các hợp tác xã thời hạn gửi 

báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

- Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, thời hạn gửi báo cáo tài chính 

năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

     Các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý để phục vụ 

yêu cầu quản lý và điều hành HĐSX, HĐKD của doanh nghiệp. 

1.1  

– : 

         - Báo cáo tài chính phải trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình tài 

chính, tình hình và kết quả kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Để đảm 

bảo yêu cầu trung thực và hợp lý, các báo cáo tài chính phải được lập và trình bày 

trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên 

quan hiện hành. 

         - Doanh nghiệp cần nêu rõ trong phần thuyết minh báo cáo tài chính là Báo 

cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt 

Nam. Báo cáo tài chính được coi là lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế 

độ kế toán Việt Nam nếu báo cáo tài chính tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn 

mực và chế độ kế toán hiện hành hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán Việt 

Nam của Bộ Tài chính. 

 - Trường hợp doanh nghiệp sử dụng chính sách kế toán khác với quy định 

của chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam, không được coi là tuân thủ chuẩn mực và 
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chế độ kế toán hiện hành dù đã thuyết minh đầy đủ trong chính sách kế toán cũng như 

trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính. 

       - Để lậ ực và hợp lý, doanh nghiệp phải: 

a) Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với các quy định; 

b) Trình bày các thông tin, kể cả các chính sách kế toán, nhằm cung cấp 

thông tin phù hợp, đáng tin cậy, so sánh được và dễ hiểu;  

c) Cung cấp các thông tin bổ sung khi quy định trong chuẩn mực kế toán 

không đủ để giúp cho người sử dụng hiểu được tác động của những giao dịch hoặc 

những sự kiện cụ thể đến tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

 

–  

    Nguyên : Hoạt động liên tục 

Khi lập và trình bày báo cáo tài chính, Giám đốc (hoặc người đứng đầu) doanh 

nghiệp cần phải đánh giá về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Báo 

cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên 

tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, trừ khi 

doanh nghiệp có ý định cũng như buộc phải ngừng hoạt động, hoặc phải thu hẹp 

đáng kể qui mô hoạt động của mình. Khi đánh giá, nếu Giám đốc (hoặc người 

đứng đầu) doanh nghiệp biết được có những điều không chắc chắn liên quan đến 

các sự kiện hoặc các điều kiện có thể gây ra sự nghi ngờ lớn về khả năng hoạt động 

liên tục của doanh nghiệp thì những điều không chắc chắn đó cần được nêu rõ. Nếu 

báo cáo tài chính không được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, thì sự kiện này cần 

được nêu rõ, cùng với cơ sở dùng để lập báo cáo tài chính và lý do khiến cho doanh 

nghiệp không được coi là đang hoạt động liên tục.  

           Để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, Giám đốc (hoặc 

người đứng đầu) doanh nghiệp cần phải xem xét đến mọi thông tin có thể dự đoán 

được tối thiểu trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán. 

 

            Doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo cơ sở kế toán dồn tích, ngoại 

trừ các thông tin liên quan đến các luồng tiền. 

            Theo cơ sở kế toán dồn tích, các giao dịch và sự kiện được ghi nhận vào 

thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu, thực chi tiền và được ghi 

nhận vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của các kỳ kế toán liên quan. Các khoản 
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chi phí được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc 

phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Tuy nhiên, việc áp dụng nguyên tắc phù hợp 

không cho phép ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán những khoản mục không thoả 

mãn định nghĩa về tài sản hoặc nợ phải trả. 

 

 Việc trình bày và phân loại các khoản mục trong báo cáo tài chính phải nhất 

quán từ niên độ này sang niên độ khác, trừ khi: 

- Có sự thay đổi đáng kể về bản chất các hoạt động của doanh nghiệp hoặc 

khi xem xét lại việc trình bày báo cáo tài chính cho thấy rằng cần phải thay đổi để 

có thể trình bày một cách hợp lý hơn các giao dịch và các sự kiện; hoặc 

- Một chuẩn mực kế toán khác yêu cầu có sự thay đổi trong việc trình bày. 

Doanh nghiệp có thể trình bày báo cáo tài chính theo một cách khác khi mua 

sắm hoặc thanh lý lớn các tài sản, hoặc khi xem xét lại cách trình bày Báo cáo tài 

chính. Việc thay đổi cách trình bày báo cáo tài chính chỉ được thực hiện khi cấu 

trúc trình bày mới sẽ được duy trì lâu dài trong tương lai hoặc nếu lợi ích của cách 

trình bày mới được xác định rõ ràng. Khi có thay đổi, thì doanh nghiệp phải phân 

loại lại các thông tin mang tính so sánh cho phù hợp với các quy định và phải giải 

trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh Báo cáo tài 

chính.  

 

        Từng khoản mục trọng yếu phải được trình bày riêng biệt trong báo cáo tài 

chính. Các khoản mục không trọng yếu thì không phải trình bày riêng rẽ mà được 

tập hợp vào những khoản mục có cùng tính chất hoặc chức năng. 

        Khi trình bày báo cáo tài chính, một thông tin được coi là trọng yếu nếu 

không trình bày hoặc trình bày thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch 

đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử 

dụng báo cáo tài chính. Tính trọng yếu phụ thuộc vào quy mô và tính chất của các 

khoản mục được đánh giá trong các tình huống cụ thể nếu các khoản mục này 

không được trình bày riêng biệt. Để xác định một khoản mục hay một tập hợp các 

khoản mục là trọng yếu phải đánh giá tính chất và quy mô của chúng. Tuỳ theo các 

tình huống cụ thể, tính chất hoặc quy mô của từng khoản mục có thể là nhân tố 

quyết định tính trọng yếu. Ví dụ, các tài sản riêng lẻ có cùng tính chất và chức 

năng được tập hợp vào một khoản mục, kể cả khi giá trị của khoản mục là rất lớn. 

Tuy nhiên, các khoản mục quan trọng có tính chất hoặc chức năng khác nhau phải 

được trình bày một cách riêng rẽ. 

           Nếu một khoản mục không mang tính trọng yếu, thì nó được tập hợp với các 
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khoản  đầu mục khác có cùng tính chất hoặc chức năng trong báo cáo tài chính hoặc 

trình bày trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. Tuy nhiên, có những khoản mục 

không được coi là trọng yếu để có thể được trình bày riêng biệt trên báo cáo tài chính, 

nhưng lại được coi là trọng yếu để phải trình bày riêng biệt trong phần thuyết minh 

báo cáo tài chính. 

          Theo nguyên tắc trọng yếu, doanh nghiệp không nhất thiết phải tuân thủ các 

quy định về trình bày báo cáo tài chính của các chuẩn mực kế toán cụ thể nếu các 

thông tin đó không có tính trọng yếu. 

 

Các khoản mục tài sản và nợ phải trả trình bày trên báo cáo tài chính không 

được bù trừ,  trừ khi một chuẩn mực kế toán khác quy định hoặc cho phép bù trừ . 

Các khoản mục doanh thu, thu nhập khác và chi phí chỉ được bù trừ khi: 

- Được quy định tại một chuẩn mực kế toán khác; hoặc 

- Các khoản lãi, lỗ và các chi phí liên quan phát sinh từ các giao dịch và các 

sự kiện giống nhau hoặc tương tự và không có tính trọng yếu. Các khoản này cần 

được tập hợp lại với nhau phù hợp với quy định. 

Các tài sản và nợ phải trả, các khoản thu nhập và chi phí có tính trọng yếu 

phải được báo cáo riêng biệt. Việc bù trừ các số liệu trong Báo cáo kết quả hoạt 

động kinh doanh hoặc Bảng cân đối kế toán, ngoại trừ trường hợp việc bù trừ này 

phản ánh bản chất của giao dịch hoặc sự kiện, sẽ không cho phép người sử dụng 

hiểu được các giao dịch hoặc sự kiện được thực hiện và dự tính được các luồng 

tiền trong tương lai của doanh nghiệp. 

Chuẩn mực kế toán số 14 ―Doanh thu và thu nhập khác‖ quy định doanh thu 

phải được đánh giá theo giá trị hợp lý của những khoản đã thu hoặc có thể thu 

được, trừ đi tất cả các khoản giảm trừ doanh thu. Trong hoạt động kinh doanh 

thông thường, doanh nghiệp thực hiện những giao dịch khác không làm phát sinh 

doanh thu, nhưng có liên quan đến các hoạt động chính làm phát sinh doanh thu. 

Kết quả của các giao dịch này sẽ được trình bày bằng cách khấu trừ các khoản chi 

phí có liên quan phát sinh trong cùng một giao dịch vào khoản thu nhập tương ứng, 

nếu cách trình bày này phản ánh đúng bản chất của các giao dịch hoặc sự kiện đó. 

Chẳng hạn như : 

- Lãi và lỗ phát sinh trong việc thanh lý các tài sản cố định và đầu tư dài 

hạn, được trình bày bằng cách khấu trừ giá trị ghi sổ của tài sản và các khoản chi 

phí thanh lý có liên quan vào giá bán tài sản; 

- Các khoản chi phí được hoàn lại theo thoả thuận hợp đồng với bên thứ ba 

(ví dụ hợp đồng cho thuê lại hoặc thầu lại) được trình bày theo giá trị thuần sau khi 

đã khấu trừ đi khoản được hoàn trả tương ứng;  
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  Các khoản lãi và lỗ phát sinh từ một nhóm các giao dịch tương tự sẽ được 

hạch toán theo giá trị thuần, ví dụ các khoản lãi và lỗ chênh lệch tỷ giá, lãi và lỗ 

phát sinh từ mua, bán các công cụ tài chính vì mục đích thương mại. Tuy nhiên, 

các khoản lãi và lỗ này cần được trình bày riêng biệt nếu quy mô, tính chất hoặc 

tác động của chúng yêu cầu phải được trình bày riêng biệt theo qui định của Chuẩn 

mực ―Lãi, lỗ thuần trong kỳ các sai sót cơ bản và các thay đổi trong chính sách kế 

toán‖.  

   

          Các thông tin bằng số liệu trong báo cáo tài chính nhằm để so sánh giữa các 

kỳ kế toán phải được trình bày tương ứng với các thông tin bằng số liệu trong báo 

cáo tài chính của kỳ trước. Các thông tin so sánh cần phải bao gồm cả các thông tin 

diễn giải bằng lời nếu điều này là cần thiết giúp cho những người sử dụng hiểu rõ 

được Báo cáo tài chính của kỳ hiện tại. 

          Khi thay đổi cách trình bày hoặc cách phân loại các khoản mục trong báo 

cáo tài chính, thì phải phân loại lại các số liệu so sánh (trừ khi việc này không thể 

thực hiện được) nhằm đảm bảo khả năng so sánh với kỳ hiện tại, và phải trình bày 

tính chất, số liệu và lý do việc phân loại lại. Nếu không thể thực hiện được việc 

phân loại lại các số liệu tương ứng mang tính so sánh thì doanh nghiệp cần phải 

nêu rõ lý do và tính chất của những thay đổi nếu việc phân loại lại các số liệu được 

thực hiện. 

          Trường hợp không thể phân loại lại các thông tin mang tính so sánh để so 

sánh với kỳ hiện tại, như trường hợp mà cách thức thu thập các số liệu trong các kỳ 

trước  đây không cho phép thực hiện việc phân loại lại để tạo ra những thông tin so 

sánh, thì doanh nghiệp cần phải trình bày tính chất của các điều chỉnh lẽ ra cần 

phải thực hiện đối với các thông tin số liệu mang tính so sánh. Chuẩn mực ―Lãi, lỗ 

thuần trong kỳ, các sai sót cơ bản và các thay đổi trong chính sách kế toán" đưa ra 

quy định về các điều chỉnh cần thực hiện đối với các thông tin mang tính so sánh 

trong trường hợp các thay đổi về chính sách kế toán được áp dụng cho các kỳ 

trước. 

. 

 

: 
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. 

. 

 

Kỳ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là kỳ kế toán năm. Kỳ kế 

toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 

năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ 

kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 

tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông 

báo cho cơ quan Thuế biết.  

     Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải lập và nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan 

Nhà nước theo kỳ kế toán năm.  

 

 Trách nhiệm, thời hạn lập và gửi báo cáo tài chính: 

    a. Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc đối tượng áp dụng hệ thống 

báo cáo tài chính này phải lập và gửi báo cáo tài chính năm theo đúng quy định của 

chế độ này. 

b. Đối với các công ty TNHH, công ty cổ phần và các hợp tác xã thời hạn gửi 

báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

c. Đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, thời hạn gửi Báo cáo tài 

chính năm chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

 Các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý để phục vụ 

yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
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1.1: Nơi nhận báo cáo tài chính năm 

 Nơi nhận báo cáo tài chính 

Loại hình doanh nghiệp Cơ  

quan Thuế 

Cơ quan  

đăng ký  

kinh doanh 

Cơ quan  

Thống kê 

1-Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công 

ty hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân. 

2-Hợp tác xã  

x 

  

x 

X 

  

x 

x 

 

1.2  

1.2.1  

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính, 

nó cung cấp thông tin giúp người sử dụng đánh giá các thay đổi trong tài sản thuần, 

cơ cấu tài chính, khả năng chuyển đổi của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán 

và khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra các luồng tiền trong quá trình hoạt 

động. 

 

: 

-  

-  

- 

. 

-  

- ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Đơn vị:..........................   Mẫu số B03-DNN 

Địa chỉ:………..............   (Ban hành theo QĐ số 48/2006 /QĐ-BTC 

ngày 14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Theo phương pháp trực tiếp) (*) 

                                                                        Năm….                                : ........... 

Chỉ tiêu Mã số 
Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

trước 

A B C 1 2 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh         

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01       

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ 02       

3. Tiền chi trả cho người lao động 03       

4. Tiền chi trả lãi vay 04       

5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp  05       

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06       

7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20       

         

II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư         

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài 

sản dài hạn khác 

21       

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các 

tài sản dài hạn khác 

22       

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23       

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24       

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25       

6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26       

7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30       

          

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính         

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31       

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 

của doanh nghiệp đã phát hành 

32       

3.Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33       

4.Tiền chi trả nợ gốc vay 34       

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35       

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40       

Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40) 50       

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60       

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61       

Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61) 70 V.11     

Lập, ngày ... tháng ... năm ... 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
   

 

 

 

 
Đơn vị:.......................   Mẫu số B 03 – DNN 

Địa chỉ:.........................   (Ban hành theo QĐ số 48/2006 /QĐ-BTC 

ngày 14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC) 
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BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Theo phương pháp gián tiếp) (*) 

                                                              Năm…..                                         Đơn vị tính: ........... 

Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyết 

minh 

Năm 

nay 

Năm 

trước 

1 2 3 4 5 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh        

1. Lợi nhuận trước thuế 01       

2. Điều chỉnh cho các khoản        

- Khấu hao TSCĐ 02       

- Các khoản dự phòng 03       

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04       

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05       

- Chi phí lãi vay  06       

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08       

- Tăng, giảm các khoản phải thu 09       

- Tăng, giảm hàng tồn kho 10       

- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập 

phải nộp)  

11       

- Tăng, giảm chi phí trả trước  12       

- Tiền lãi vay đã trả 13       

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14       

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15       

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20       

 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư        

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác 21       

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác 22       

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23       

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24       

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25       

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26       

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30       

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính        

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31       

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh 

nghiệp đã phát hành 

32       

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33       

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34       

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35       

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36       

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40       

Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40) 50  V11     

Lập, ngày ... tháng ... năm ... 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trong kỳ trên Báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ theo 3 loại hoạt động:  
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- Hoạt động kinh doanh 

- Hoạt động đầu tư  

- Hoạt động tài chính 

1.2.2  

: 

-  

-  

-  

-  

-

. 

1.2.3   

. 

. 

 

. 

.  

. 
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. 

 

. 

 

. 

. 

. 

1.2.4 Y ư   

-

. 

 Hoạt động kinh doanh: Là các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của 

doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là các hoạt động đầu tư hay hoạt 

động tài chính. 

 Hoạt động đầu tư: Là các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng 

bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương 

đương tiền. 

 Hoạt động tài chính: Là các hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết 

cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp. 

- "

, 

. 

-
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. 

-

. 

 

 

 

 *  

03- DN) 

:

. 

03-DN) 

(1) 01) 

, 

-

. 

, cu
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). 

(2) 02) 

. 

(…) 

(3) 03) 

-

(…) 

(4) 04) 
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(…) 

(5) 05) 

). 

(…). 

(6) 06) 

(

 

 

. 

(7) 07) 

(Không 
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... 

        S

(…). 

20) 

(…). 

03

07 

03-DN)  

: 

: 

- ,.. 

- , 

; 

- 

; 

- , 

kinh doanh, như: 

- 
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; 

 ; 

 ; 

 ; 

  

  

 

(1) 01) 

(…). 

 

(2) 02) 

. 

 

(3) 03) 

. 

. Tr

-

(…). 

(4) 04) 
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. 

-

. 

(5) 05) 

l

, ―Ch

. 

-

. 

(6) 06) 

. 

(7) 08) 
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. 

(8) 06 

(…) 

(9) 09) 

, ―T

 

-

(…). 

(10) 10) 

). 

-

(…). 

(11) 11) 
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). 

-

(…). 

(12) 12) 

. 

-

(…). 

(13) 13) 

). 

-

tr (…). 

(14) 14) 
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). 

-

(…). 

(15) 15) 

. 

. 

(16) 16) 

 

 

-

. 

(17)  20) 

(…) 

(18) 

14 +  M 16  
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:  

-

. 

-

. 

-

. 

-

. 

-

: 

 ; 

 

; 

 

; 

 

đ

. 

03-DN) 

(1) 21) 
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(…). 

(2) 22) 

. 

. 

(3) 23) 

. 
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(…). 

(4) 24) 

. 

). 

(5) 25) 

). 

(…). 

(6) 26) 

) 

 

 

(7) 27) 
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. 

 

(8) Lư ư 30)  

(…). 

(9) 24

27 

 

: 

- Báo cáo Lưu 

chuyển tiền tệ

―Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ‖. 

-

.                 

03-DN) 

(1)  s  h 31) 

. 
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(2)  s  h u, m

32) 

. 

(…). 

(3) n đ 33) 

). 

, 

,

. 

(4)  n 34) 

. 

, ―Vay

(…). 

(5)  n 35) 

. 
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(…). 

(6)  t c, l n đ 36) 

(…). 

. 

(7) Lư 40) 

(…). 

36 

03-DN) 

50) 

(…). 

40 

60) 

. 

61) 
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. 

. 

70) 

 

. 

61 

1.3  

1.3.1  S ư  

             

. 
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.  

   

.  

   . 

, khả năng chuyển đổi 

của tài sản thành tiền, khả năng thanh toán và khả năng của doanh nghiệp trong 

việc tạo ra các luồng tiền trong quá trình hoạt độ

và dự đoán khả năng về số lượng, thời gian và độ tin cậy của các luồng tiền trong 

tương lai; dùng để kiểm tra lại các đánh giá, dự đoán trước đây về các luồng tiền; 

kiểm tra mối quan hệ giữa khả năng sinh lời với lượng lưu chuyển tiền thuần và 

những tác động của thay đổi giá cả

: 

-

. 

-

. 

-

 

: 

-

. 

-

. 
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-

. 

-

kinh doanh. 

 

: 

 

 

:  

. 

. 

. 

: 

. 

: 

-

) 

-

) 
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. 

: 

. 

. 

*

. 

: 

-  

-  

-

. 

- . 

: 

-

: 

-

. 

-

. 
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. 

 

 

               *  Hoạt động kinh doanh: Là các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của 

doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là các hoạt động đầu tư hay hoạt 

động tài chính.   Luồng tiền phát sinh từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền có liên 

quan đến các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp, nó cung cấp 

thông tin cơ bản để đánh giá khả năng tạo tiền của doanh nghiệp từ các hoạt động 

kinh doanh để trang trải các khoản nợ, duy trì các hoạt động, trả cổ tức và tiến 

hành các hoạt động đầu tư mới mà không cần đến các nguồn tài chính bên ngoài. 

Thông tin về các luồng tiền từ hoạt động kinh doanh, khi được sử dụng kết hợp với 

các thông tin khác, sẽ giúp người sử dụng dự đoán được luồng tiền từ hoạt động 

kinh doanh trong tương lai. 

 Tỷ trọng lưu chuyển                 Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD 

           tiền từ hoạt động    =    

              SXKD                                    Tổng dòng tiền từ các hoạt động 

 Tỷ trọng dòng tiền    Dòng tiền thu từ hoạt động SXKD 

       thu từ hoạt động         =  

            SXKD               Tổng dòng tiền thu từ các hoạt động 

 Tỷ trọng dòng tiền      Dòng tiền chi hoạt động SXKD 

       chi hoạt động             =  

           SXKD                                     Tổng dòng tiền chi các hoạt động 

                 * Hoạt động đầu tư: Là các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng 

bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không thuộc các khoản tương đương 

tiền. Luồng tiền phát sinh từ hoạt động đầu tư là luồng tiền có liên quan đến việc mua 

sắm, xây dựng, nhượng bán, thanh lý tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không 

thuộc các khoản tương đương tiền. 

 Tỷ trọng lưu chuyển                Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 
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          tiền từ hoạt động            =    

             đầu tư               Tổng dòng tiền từ các hoạt động   

 

 Tỷ trọng dòng tiền                   Dòng tiền thu từ hoạt động đầu tư 

     thu từ hoạt động            =  

               đầu tư                Tổng dòng tiền thu từ các hoạt động 

 Tỷ trọng dòng tiền              Dòng tiền chi hoạt động đầu tư 

       chi hoạt động             =  

         đầu tư         Tổng dòng tiền chi các hoạt động 

 

                    * Hoạt động tài chính: Là các hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và 

kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.   Luồng tiền phát sinh từ hoạt 

động tài chính là luồng tiền có liên quan đến việc thay đổi về quy mô và kết cấu của 

vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp. 

 Tỷ trọng lưu chuyển                Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 

tiền từ hoạt động           =    

tài chính                   Tổng dòng tiền từ các hoạt động    

 Tỷ trọng dòng tiền       Dòng tiền thu từ hoạt động tài chính 

 thu từ hoạt động          =  

tài chính                  Tổng dòng tiền thu từ các hoạt động 

 Tỷ trọng dòng tiền                       Dòng tiền chi hoạt động tài chính 

chi hoạt động                   =  

 Tài chính               Tổng dòng tiền chi các hoạt động 

 

 

  

bằng tiền  
= 

 

Nợ ngắn hạn 

          Tỷ số thanh toán nhanh cho biết khả năng trả nợ các khoản nợ ngắn hạn từ 

dò

. Tỷ số này càng lớn khả năng thanh toán 

của DN càng cao và ngược lại. 
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Tên giao dịch :Công ty TNHH Hương Giang 

Trụ sở chính : Số 45 đường Vạn Mỹ phường Vạn Mỹ Ngô Quyền Hải Phòng 

Điện thoại : 031.3721879 

Chi nhánh : Công ty TNHH Hương Giang – Hương Giang Auto – Số 2 Đà Nẵng 

Mã số thuế : 0200409696;    Mã số XNK : 0200409696 

Vốn điều lệ là 5.500.000.000 đồng 

Sau 10 năm hoạt động vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 11.000.000.000đồng. 

2.1 Danh sách thành viên góp vốn điều lệ 

Thành viên Giá trị vốn góp Phần vốn góp 

Phạm Hương Giang 20.000.000.000 36,36% 

Nguyễn Mạnh Toàn 5.000.000.000 9,09% 

   Nguyễn Anh Tuấn 30.000.000.000 54,55% 

 

   Trong 10 năm kinh doanh công ty đã chiếm lĩnh được nhiều ưu thế, nhiều 

kinh nghiệm kinh doanh trên thị trường và tạo được uy tín với các đối tác trong 

nước và nước ngoài.Với những khó khăn ngày đầu thành lập công ty nhưng với 

tinh thần trách nhiệm dám nghĩ dám làm của ban lãnh đạo công ty và dự đoàn kết 

nhất trí của công nhân viên đã vững bước đi lên dần dần giải quyết được nhiều vấn 

đề phức tạp trong lĩnh vực kinh doanh, đưa công tác quản lý đi vào nề nếp và đưa 

công ty có một chỗ đứng vững trên thị trường. 

 

     Ngành nghề kinh doanh: Giấy, giấy phế liệu, sắt thép, điện thoại, vật tư, 

thiết bị bưu chính viễn thông mua bán xe oto con từ 4-12 chỗ và dịch vụ giao nhận 

vận chuyển hàng hóa. 

 

      Trong 10 năm kinh doanh công ty đã chiếm lĩnh được nhiều ưu thế, nhiều kinh 
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nghiệm kinh doanh trên thị trường và tạo được uy tín với các đối tác trong nước và 

nước ngoài. 

     Đối tác chính: Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonexia, Mỹ , Hongkong, Trung 

Quốc, Công ty cổ phần công nghệ Bãi Bằng, công ty XNK Bắc Giang, và đối tác 

bạn hàng khác mà công ty vẫn đang quan hệ tốt . 

     Đối tác đầu ra chính là công ty, các bạn hàng lớn , các nhà máy sản xuất 

có uy tín trên thị trường giấy như : Công ty giấy Tân Mai , Công ty giấy Việt 

Trì, Công ty in Tiến Bộ, Công ty giấy Hapaco, Công ty TNHH Ngọc Châu, 

cùng các bạn hàng nhỏ khác có nhu cầu về giấy, sắt thép, và nhu cầu về xe ô tô 

dòng cao cấp. 

   Những năm gần đây do số lượng khách hàng tăng thêm và giá nguyên vật 

liệu đầu vào cũng tăng nhanh theo nhu cầu của thị trường trong nước và công ty có 

mở rộng phát triển thêm mặt hàng kinh doanh. Ngày đầu thành lập công ty có vốn 

điều lệ ồng. Nhưng sau 10 năm hoạt động vốn điều lệ củ

ồng . Nguồn vốn hoạt động nhiều năm qua chủ yếu là vồn tự có và vốn 

tự cân đối của công ty. Do đó nguồn vốn sẵn có của công ty không thể đáp ứng 

được nhu cầu kinh doanh ngày càng mở rộng và phát triển của công ty. Vì vậy 

công ty cần vay vốn để bổ sung từ phía ngân hàng. Các khoản vay của công ty luôn 

thanh toán đúng thời hạn và luôn luôn giữ uy tín trong thanh toán. Công ty dự kiến 

trong năm 2010-2011 sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh thêm một số mặt hàng 

giấy, bột giấy, xe ô tô, sắt thép và một số hàng khác.  

   Với những khó khăn ngày đầu thành lập công ty nhưng với tinh thần trách 

nhiệm dám nghĩ dám làm của ban lãnh đạo công ty và dự đoàn kết nhất trí của 

công nhân viên đã vững bước đi lên dần dần giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp 

trong lĩnh vực kinh doanh, đưa công tác quản lý đi vào nề nếp và đưa công ty có 

một chỗ đứng vững trên thị trường. Đời sống công nhân dần dần ổn định với thu 

nhậ 2.900.000đ/người/tháng, công ty có chế độ khen 

thưởng hợp lý để khuyến khích công nhân viên . 

2.1.4  

 

   Qua nhiều năm hoạt động và thay đổi phù hợp với sự phát triển của thị 

trường thì hiện nay bộ máy quản lý của công ty đượ ức theo mô hình trực 

tuyến – chức năng. Theo mô hình này bộ máy tổ chức trở nên  gọn nhẹ mà vẫn 

đảm bảo được chế độ một thủ trưởng. 

  Người đại diện công ty – Chức danh Giám đốc : Nguyễn Anh Tuấn là người 

có vốn góp cổ phần nhiều nhất tại công ty.Giám đốc phụ trách ký các hợp đồng 
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kinh tế và lao động. Cân đối kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và duyệt 

các phương án sản xuất kinh doanh, phát triển của các phòng ban.   

 Phòng Kế hoạch – Kinh doanh : Làm tham mưu cho giám đốc thiết lập các 

kế hoạch về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng phương án kinh 

doanh, soạn thảo hợp dồng kinh tế 

 Phòng Tổ chức – Hành chính : Quản lý tuyển chọn cán bộ công nhân viên 

có năng lực , tay nghề. Bảo quản lưu trữ con dấu, giấy tờ và công văn của công ty. 

Cung cấp các thiết bị văn phòng, chịu trách nhiệm về đối nộ ại. 

 Phòng Tài chính – Kế toán : Hạch toán kinh doanh và quản lý tài chính. 

Cung cấp thông tin để lãnh đạo công ty biết được tình hình sử dụng các loại sản , 

lao động, vật tư, tiền vốn, doanh thu, chi phí, kết quả sản xuất kinh doanh của công 

ty phụ ệc điều hành, quả ộng của công ty một cách kịp thời 

hiệu quả. 

 Các chi nhánh công ty : Phụ trách quả . 

Sơ đồ iang 

 

 

 

 

 

 

2.1.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kế toán trưởng là người đúng đầu phòng kế toán, có nhiệm vụ chỉ đạo công 

tác thực hiện kế toán ở công ty, báo cáo số liệu cụ thể kết quả hoạt động kinh 

 

 

 

 

Kinh doanh 

 

 

 

Công ty 
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doanh của công ty. Đồng thời kế toán trưởng cũng tham mưu cho giám đốc về tình 

hình tài chính của công ty. 

 Kế toán vốn bằng tiền và theo dõi công nợ: Phụ trách quản lý theo dõi các 

khoản tạm ứng, các khoản thu chi bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, và các khách 

hàng, nhà cung cấp. 

 Kế toán tính giá thành sản phẩm: theo dõi tình hình nhập xuất thành phẩm hàng 

hóa trong kỳ. Cuối kỳ tập hợp chi phí, tính giá thành sản phẩm. Khi xuất bán thành 

phẩm, hàng hóa kế toán theo dõi và ghi nhận doanh thu giá vốn trong kỳ. 

 Thủ quỹ: Phụ trách việc quả , theo dõi thu chi tiền mặt và bảo 

quản tiền mặt trong công ty. 

 

 Hình thức kế toán: Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 

2.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký – chứng từ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú : 

Ghi hàng ngày    

Ghi cuối thàng          

Đối chiếu, kiểm tra    

 Trình tự ghi sổ kế toán: 

       Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu ghi 

trực tiếp vào các Nhật ký- chứng từ hoặ , sổ chi tiết có liên quan. 

Chứng từ kế toán và các bảng 

phân bổ 

Sổ kế toán 

chi tiết 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 

Bảng kê 
 

NHẬT KÝ – CHỨNG TỪ 

 

Sổ cái 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Chứng từ kế toán và các bảng 

phân bổ 
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        Đối với các loại chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh nhiều lần hoặc mang 

tính chất phân bổ. các chứng từ gốc trước hết được tập hợp và phân loại trong bảng 

phân bổ, sau đó lấy số liệu kết quả của bảng phân bổ ghi vào các Bảng kê và Nhật 

ký chứng từ có liên quan 

         Đối với các Nhật ký chứng từ được căn cứ vào các Bảng kê, sổ chi tiết thì 

căn cứ vào số liệu tổng cộng của bảng kê, sổ chi tiết, cuối tháng chuyển số liệu vào 

Nhật ký chứng từ. 

           Cuố ổ, cộng số liệu trên các Nhật ký – chứng từ, kiểm tra, đối 

chiếu số liệu trên các Nhật ký – chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi tiết, bảng tổng 

hợp chi tiết có liên quan và lấy số liệu tổng cộng của các Nhật ký – chứng từ ghi 

trực tiếp vào sổ cái 

           Đối với các chứng từ có liên quan đến các sổ , thẻ kế toán chi tiết thì được 

ghi trực tiếp vào các sổ, thẻ có liên quan. Cuối tháng, cộng các sổ hược thẻ kế toán 

chi tiết và căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để lập các Bảng tổng hợp chi tiết 

theo từng tài khoản để đối chiếu với Sổ cái . 

           Số liệu tổng cộng ở Sổ cái và một số chỉ tiêu trong Nhật ký – chứng từ, 

Bảng kê, và các Bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập Báo cáo tài chính. 

—  

— : VNĐ 

—  

— 

 

— 

xuyên 

2.2 

Hương Giang 

 

(1)  

. 

ph
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: 

 . 

 . 

 . 

  

 . 

Ví dụ: 20/12 

: 

Công ty TNHH Hương Giang                                                     

Số 45 đường vòng Vạn mỹ                                                                                                               

PHIẾU THU 

                                                         Ngày 2 tháng 1 năm 2010                                    Số : 1060 

      Nợ : TK 111 

       Có : TK 131 

Họ và tên người nộp tiề  

Địa chỉ :  

Lý do nộp :  2/1 

Số tiền :   1.250.000.000           Viết bằng chữ ồng chẵn ./. 

Kèm theo :      chứng từ gốc 

 

Giám đốc          Kế toán            Người nộp tiền            Người lập phiếu        Thủ quỹ      

ký, họ tên)       (Ký, họ tên )          ( Ký, họ tên )               ( Ký , họ tên )             ( Ký , họ tên ) 

 

Công ty TNHH Hương Giang                                                     

Số 45 đường vòng Vạn mỹ           

1 
-  

                                                              Năm 2010             :567.096.598 

 

STT NT  

 
 

… 131 
111 

 

1 2/1 

20/12 

 1.250.000.000 1.250.000.000  

…  …     

   tháng 1  3.483.282.381 25,243,514,881  
                

                                  
                 , h )                     )                       ) 
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Công ty TNHH Hương Giang                                                    

Số 45 đường vòng Vạn mỹ           

BẢNG KÊ 11 

PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG 
Năm 2010 

 

STT Tên công ty Số dư năm 

Ghi Nợ TK 131 , ghi Có TK Ghi Có TK 131, ghi Nợ TK 
Số dư Nợ cuối 

tháng 511 333.1 … Cộng Nợ TK 131 111 … Cộng Có TK 131 

1      1.250.000.000 1.250.000.000  1.250.000.000  

 …    … …  … … - 

 

Cộng tháng 1 3.404.567.939    4.567.500.000 3.483.282.381 … 

            

6,252,182,381   

            

1,719,885,558   

 
                                                               
                           )                                                                 )                                                ) 
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Công ty TNHH Hương Giang                                                     

  Số 45 đường vòng Vạn mỹ           
 

–  

                                                                  Năm 2010       : 567.096.598 

TK 

g 1 … 12  

…     

-  8 3.483.282.381 … 6.896.228.040 
25,525,636,000 

 

 25,243,514,881 
 38.610.793.795 196,455,108,684 

 25,068,351,465 
 

38,352,352,462 
196,521,002,865 

 742.260.0141 … 501.202.417 501.202.417 

: 501.202.417 

                  
)                                                  ) 

 

 

 

 

 

Công ty TNHH Hương Giang                                                     

Số 45 đường vòng Vạn mỹ           
 

Năm 2010 

ST

T 
  

TK 

Đ/ư 

 
GC 

Thu Chi  

      567.096.598  

1 2/1 

20/12 

131 1.250.000.000 

 

 1.817.096.598  

… … …  … … …  

    196.455.108.684 196.521.002.865 501.202.417  
 

                             
              )                                  ) 

 

 

 

 

 

. 
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(2) 

. 

(3)  

. 

(4)  

. 

(5)  

. 

 

(6)  

. 

2010 

:  

  

  

  

 Bảng kê 1, 2; NKCT 1,2… 
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2.2.3 Thực trạ

Hương Giang  

: 

-  

-  

- 

. 

-  

- ) 

. 

1. 

) 

(1) 01) 

         Chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số tiền thực tế đã thu được do bán hàng hoá, 

cung cấp dịch vụ và doanh thu khác (phù hợp với nội dung doanh thu trong báo 

cáo kết quả kinh doanh). Tiền thu được bao gồm tiền thu phát sinh từ doanh thu. 

Số liệu lấy từ sổ theo dõi chi tiết thu tiền, đối chiếu với sổ theo dõi doanh thu, phải 

thu củ g. 

: 

 –  

 -  

 –  

 – 1 

 – 2 

 – 111 

 u  2.10 – 112 

 ợ các TK 111, 112 đối ứng có TK 511, 515, 33311 (Phần 

không thuộc về HĐ đầu tư và HĐ tài chính).    

   = 80.266.555.534 + 35.240.588  + 8.026.655.553 = 88.328.451.675 

 ợ các TK 111, 112 đối ứng với có TK 131 (chi tiết bán hàng 

kỳ trước thu được kỳ này).             

=    43.323.375.954 + 25.525.636.000  =68.849.011.954 
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 ợ các TK 111, 112 đối ứng với có TK331 (chi tiết khách hàng 

ứng trước tiền mua hàng). 

= 5.880.000.000 

     01 = 88.328.451.675 + 68.849.011.954  + 5.880.000.000 =  163.057.463.629 

01= 163,057,463,629 

(2) 02) 

 

: 

 –  

 -  

 –  

 2.4 –N 1 

 – 2 

 – 111 

 – 112 

 111 đối ứng Nợ TK 331, 156,641, 642, 133 (ghi âm). .. 

= 5.663.230.223+ 41.857.450.956+ 206.008.908 + 201.256.600 + 688.325.678 

= 48.616.182.365  

 112 đối ứng Nợ TK 331, 156,641, 642, 133 (ghi âm).   

= 76.978.646.606 + 6.134.703.657 + 60.002.325.655 + 351.245.615 + 523.934.483 

     = 143.990.856.016 

02 = 48.616.182.365 + 143.990.856.016 = 192.607.038.381 

02 = 192,607,038,381 

(3) 03) 

, 

. 
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Công ty TNHH Hương Giang 

 

12 - Năm 2010 

STT 

 

 

 

 

 

t  

 

) 

– i  – i  

Lương 

 
 

ng  

TK 334 

KP 

CĐ 

BHXH 

16% 

BHYT 

3% 

BHTN 

1% 
338 

1 TK 641- CP BH 28.562.525 13.637.475 42.200.000 - 4.570.004 856.875 285.625 5.712.505 

2 TK642 – CP QLDN 19.857.425 12.058.270 31.915.695 - 3.177.188 349.277 198.574 3.971.485 

3 TK 334 – PTCNV (8,5%)     
2.905.197 

(6%) 

1.452.598 

(1,5%) 

484.200 

(1%) 
4.115.695 

 ng 48.419.950 25.695.745 74.115.695  10.665.598 2.181.598 968.399 13.799.685 

                                                              

                                                  
)                           )                               ) 

 

 

 

 

Bi 2.11  2010 
2010 Công ty TNHH Hương Giang) 
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Công ty TNHH Hương Giang 

                                    

334 
 

12 - Năm 2010 

NTGS 
 

 
TK 

Đ/Ư 

  

SH NT     

       - - 

         

30/12 PKT 

125 

30/12 12 641 

642 

338 

 

 

4.115.695 

42.200.000 

31.915.695 

 

  

 PC 546  12 111 70.000.000    

31/12 PKT 31/12 13 cho CNV 641,642  

 

70.000.000   

31/12 PC 565  13 111 70.000.000    

     144.115.695 144.115.695   
                                                                         

                                   
)                                      )                     ) 

 

 

 

 

334  năm 2010 
2010 Công ty TNHH Hương Giang) 
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Công ty TNHH Hương Giang 

 

 
( Dùng cho hình thức Nhật ký – chứng từ ) 

334                        

                                                            Năm 2010                               Số dư đầu kỳ :  

 1 … 12  

TK 111 – NKCT số 1  70.000.000 … 140.000.000 910.000.000 

TK338 – NKCT số 7 4.115.695 … 4.115.695 49.388.340 

 74.115.695  144.115.695 959.388.340 

 74.115.695 … 144.115.695 959.388.340 

    - 

:  

)                            ) 

 

 

– 2010  

) 

: 

 –  

 – 1 

 – 111 

 12 năm 2010 

 334 

 334 

 111 đối ứng Nợ TK 334 (phần chi trả cho người 

lao động). (ghi âm) 

03 = 910.000.000 

(4) 04) 

. 
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Công ty TNHH Hương Giang 

 

 
635 

 

Năm 2010 

NTGS 
 

 TK ĐƯ 
t sinh  

SH NT     

       -  

 ----  ----  ---- ---  --- 

31/1 PC 

0056 

31/1 

 

111 42.278.361    

31/1 PKT 

020 

31/12  911  186.244.027 - - 

   …  …  …  

         

31/12 GBN 14984 31/12  112.1 65.232.568    

31/12 PKT 

020 

31/12  911  284.681.378 - - 

     3.645.027.282 3.645.027.282   

       - - 

         

                                  
)                                     )                                ) 

  

 

 2.14  2010 

2010 Công ty TNHH Hương Giang)
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Công ty TNHH Hương Giang 

 

 
( Dùng cho hình thức Nhật ký – chứng từ ) 

635                      

                                                             Năm 2010                                Số dư đầu kỳ :  

 1 … 12  

        TK 111 – NKCT số 1  142.278.361  219.448.810 3.510.636.190 

– 2  43.965.666   65.232.568 134.391.092 

 186.244.027 … 284.681.378 3,645,027,282 

 186.244.027 … 284.681.378 3,645,027,282 

    - 

: 

)         ) 

 

 

– 2010 

) 

 

 

u : 

 –  

 -  

 –  

 – 1 

 – 2 

 – 111 

 2.1 – 112 

 635 

 635 

 C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ  

 

04  =  134.391.092 + 3.510.636.190    =   3.645.027.282 

(5) 05) 

). 
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Công ty TNHH Hương Giang 

 

 
( Dùng cho hình thức Nhật ký – chứng từ ) 

333.4                      

                                                                Năm 2010                  Số dư đầu kỳ : 49.996.450 

 
… 4 7 … 12  

- 8  10.498.935    10.498.935 

- 1   14.955.810   14.955.810 

 … 10.498.935 14.955.810 …  25.454.745 

 …   … 98.079.367 98.079.367 

 … 39.497.515 24.541.705 … 122.621.072 122.621.072 

: 122.621.072 

 
               

) 

 

 

 

– 2010 

) 

 

: 

 –  

 – 1 

 – 111 

 333.4 

 C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 3334 (ghi âm).    

05 = 14.955.810 

(6) 06) 
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 C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK 711, 133, 3386, 344, 

144, 244, 461, 414, 415, 431, 136, 138, … 

 

(7) 07) 

, kinh doanh trong

;... 

 

 

 

Công ty TNHH Hương Giang 

 

 
( Dùng cho hình thức Nhật ký – chứng từ ) 

338 

                                                             Năm 2010                                   Số dư đầu kỳ :  

 1 … 12  

- 1 13.799.685 … 13.799.685 165.596.220 

 13.799.685 … 13.799.685 165.596.220 

 13.799.685 … 13.799.685 165.596.220 

  …   

i năm:  

 
     

) 

 

 

 

 

2.17 – 2010 

) 
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Công ty TNHH Hương Giang 

 

 
( Dùng cho hình thức Nhật ký – chứng từ ) 

 T 333.1 

                                                             Năm 2010                       Số dư đầu kỳ : 111.642.918 

TK 
1 … 12  

- 1     156.233.252 … 256.255.855 1.315.359.136 

– 8 451.232.635 … 652.323.556 6.822.939.335 

 607.465.887 … 917.579.411 8.138.298.471 

 495.822.969 … 917.579.411 8.026.655.553 

 -   - 

:  

 

)       ) 

 

 

 

– 2010 

) 

 

 
Công ty TNHH Hương Giang 

 
 

( Dùng cho hình thức Nhật ký – chứng từ ) 

–  

                                                        Năm 2010                             Số dư đầu kỳ :  

 1 … 12  

– 1     

     

 95.652.221  128.562.330 1.190.161.088 

  …   

: 1.190.161.088 

 
               
) 

 

 

 

– 2010 
) 
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Công ty TNHH Hương Giang 

 
 

( Dùng cho hình thức Nhật ký – chứng từ ) 

–  

                                                        Năm 2010                             Số dư đầu kỳ :  

 1 … 12  

– 1   25.793.581 25.793.581 

   25.793.581 25.793.581 

 102.423.625  125.526.233 1.105.393.256 

 102.423.625 …  1.079.599.675 

: 1.079.599.675 

 

                             
(K ) 

 

 

 

- 2010 
) 

 

 

 

 

Công ty TNHH Hương Giang 

 
 

( Dùng cho hình thức Nhật ký – chứng từ ) 

–  

                                                        Năm 2010                             Số dư đầu kỳ :  

 1 … 12  

– 1   48.519.000 48.519.000 

   48.519.000 48.519.000 

   48.519.000 48.519.000 

  …   

:  

) 

 

 

2 – 2010 
) 
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Công ty TNHH Hương Giang 

 

 
( Dùng cho hình thức Nhật ký – chứng từ ) 

–  

                                                        Năm 2010                             Số dư đầu kỳ :  

 1 … 12  

– 1   3.000.000 3.000.000 

   3.000.000 3.000.000 

   3.000.000 3.000.000 

  …   

:  

) 

 

 
 

– 2010 

p) 

 

 C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 811, 333 (không bao gồm 

thuế TNDN), 144, 244, 334, 351, 352, 431, 414, 415, 335, 336 …, ngòai các khỏan chi 

tiền liên quan đến họat động SXKD đã phản ánh ở mã số 02, 03, 04, 05. (ghi âm) 

: 

 –  

 – 1 

 – 111 

 338 

 333.1 

 333.2 

 333.3 

 i TK 333.7 

 333.8 

    07 = 165.596.220+  1.315.359.136 + 3.000.000 + 48.519.000 + 25.793.581  

                    = 1.558.267.937       

07 = 1.558.267.937 

20) 

07 

05 +  

07 
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 01 = 163,057,463,629  

 

 02 = (192,607,038,381) 

 

 03 = (910,000,000) 

 

 04 = (3,645,027,282) 

 

 05= (14,955,810) 

  

  

07 = (1,558,267,937) 

20     =   163,057,463,629  +  (192,607,038,381)  +  (910,000,000)  +       (3,645,027,282)   +   

(14,955,810)  +  (1,558,267,937)    =  (35.677.825.781) 

20 = (35.677.825.781) 

 

2.  

(1) 

21) 

. 
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Công ty TNHH Hương Giang 

                                       

( Dùng cho hình thức Nhật ký – chứng từ ) 

211 – TSCĐ                  

                                                               Năm 2010             Số dư đầu kỳ : 7.616.847.733 

 … 3 … 10 …  

– 1  15.909.091  11.333.333  27.242.424 

C   15.909.091  11.333.333  27.242.424 

       

 … 7.632.756.824  7.644.090.157 … 7.644.090.157 

: 7.644.090.157 

) 

 

211 – TSCĐ năm  2010 

: ) 

 C/c vào SPS Có TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 211, 213, 217, 241, 228 

(theo chi tiết), TK 331, 341 (chi tiết thanh tóan cho người cung cấp TSCĐ).  

(ghi âm) 

: 

 –  

 – 1 

 – 111 

 211 

21 = 15.909.091 + 11.333.333 =  27.242.424 

21 = 27.242.424 

(2) sinh. 

30) 

27  

21:  

 21 = (27.242.424) 

30 = (27.242.424) + 0 + 0 +0 +0 + 0 +0 = ( 27.242.424 ) 

30 = ( 27.242.424 ) 
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3.  

(1) 31) 

. 

(2) 

32) 

. 

(3) 33) 

). 

: 

 –  

 -  

 –  

 – 1 

 – 2 

 2 – 111 

 311E 

 311 

311 

33   =  62.484.487.219+ 64.249.665.437   =  126,734,152,656 

33 = 126,734,152,656 

(4) 34) 

. 
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Công ty TNHH Hương Giang 

 

 

–  

Năm 2010 

NT 

GS 

 
 

  

SH NT     

       1.175.000.000 

        

3/1 PT 

0002 

3/1 

 

 3.500.000.000   

   …     

30/12 PC 

15768 

30/12 

 

1.562.300.000    

   /sinh 22.734.152.656 23.440.533.815   

       1.881.381.159   
                        

) 

 

 

311 năm  2010 

u: ) 

 

 TK 311 

STT  
 

 Thu   

1 
– 311A 

4,705,000,000 15,500,000,000 12,738,000,000 7,467,000,000 

2 – 311 B 1,095,000,000 18,501,535,600 1,499,840,070 18,096,695,530 

3 k–311C 500,000,000 8,567,231,000 35,906,957 9,031,324,043 

4 - 311D 250,000,000 21,680,898,837 15,000,000,000 6,930,898,837 

5 - 311E 1,175,000,000 23,440,533,815 22,734,152,656 1,881,381,159 

6 Cty TNHH Hoa Phat - 311F - 39,043,953,404 37,956,752,973 1,087,200,431 

  7.725.000.000 126.734.152.656 89.964.652.656 44.495.000.000 

                        
            ) 

 

 

311 năm  2010 
) 
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Công ty TNHH Hương Giang 

 

 
( Dùng cho hình thức Nhật ký – chứng từ ) 

311 

Năm 2010 

 1 … 12  

– 2 534.152.656  8.500.000.000 29.273.747.027 

– 1 7.271.000.000  10.700.000.000 60.690.905.629 

 7.805.152.656 … 18.200.000.000 89.964.652.656 

 11.834.452.656 … 26.700.000.000 126.734.152.656 

 11.754.800.000 … 44.495.000.000 44.495.000.000 

            Số dư đầu kỳ : 7.725.500.000 

: 44.495.000.000 

 

                             

) 

 

 

311   

) 

 

u : 

 –  

 -  

 –  

 – 1 

 – 2 

 – 111 

 2.10 – 112 

 311E 

 311 

 C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 311, 315,  341, 342, 

343. (ghi âm) 

34 = 29.273.747.027 + 60.690.905.629  = 89.964.652.656 

34 = 89.964.652.656 

 



TNHH Hương Giang 

– QT 1101K 66 

(5) 35) 

. 

(6) 36) 

. 

40) 

36 

 

 33 = 126,734,152,656 

 

 34 = ( 89.964.652.656 ) 

40 = 126,734,152,656 + ( 89.964.652.656 ) = 36.769.500.000 

50) 

                   40 

50 =  (35.677.825.781) + (27.242.424) + 36.769.500.000   = 1,064,431,795  

50 = 1,064,431,795 

60) 

. 

60 = 1.530.740.700 

70) 

61 

  

 

70 = 1,064,431,795 + 1.530.740.700  = 2.595.172.495  

70 = 2.595.172.495 
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Công ty TNHH Hương Giang 

 

 
) 

                                                                : VNĐ 

STT  
 

TM  
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh         

1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 01  163,057,463,629 80,202,328,640 

2 
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02  

(192,607,038,381

) (80,517,166,536) 

3 Tiền chi trả cho người lao động 03  (910,000,000) (854,000,000) 

4 Tiền chi trả lãi vay 04  (3,645,027,282) (2,053,445,097) 

5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp  05  (14,955,810) (23,242,330) 

6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06    

7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07  (1,558,267,937) (424,108,064) 

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20  (35.677.825.781) (3.669.633.387) 

II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư     

1 
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn 

khác 21  (27,242,424) (5,541,727,273) 

2 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn 

khác 22  0 0 

3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23  0 0 

4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24  0 0 

5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25  0 0 

6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26  0 0 

7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27  0 0 

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30  (27.242.424) (5,541,727,273) 

III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính     

1 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31  0 6,000,000,000 

2 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của  

doanh nghiệp đã phát hành 32  0 0 

3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33  126,734,152,656 15,400,000,000 

4 Tiền chi trả nợ gốc vay 34  (89,964,652,656) (10,950,000,000) 

5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35  0 0 

6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36  0 0 

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40  36,769,500,000 10,450,000,000 

 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ  (50 = 20+30+40) 50  1,064,431,795 1,238,639,340 

 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61  - - 

 Tiền và tương đương tiền cuối năm  (70 = 50+60+61) 70 V11 2.595.172.495 1.530.740.700 

12 năm 2010 

                             

) 

 

2.26   

2010 Công ty TNHH Hương Giang ) 

2.3 
Hương Giang 

ột cách 



TNHH Hương Giang 

– QT 1101K 68 

trung thực và hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh và các luồng 

tiền của doanh nghiệ

. Ngo

. Để đảm bảo yêu cầu 

trung thực và hợ a công ty được lập và trình bày trên cơ 

sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiệ

 tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn 

diện tình hình tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết 

quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính 2010. 

.  

. 

  

huy s . 

 Ư m 

(1)  

. 

(2) ng 

–
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. 

(3) ư

 

. 

  

(1) i c  

, 

chu kỳ

. 

ủ . 

 

(2)  

. 

(3)  

. 
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. 

 

. 

. 

. 

 

3.2   

 

. 
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. 

- 

. 

- 

. 

- : 

+  

. 

+ 

 

+ : Thông tin trên 

? 

+ 

. 

+ , nhân viên

... 

kinh doanh . 
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: 

1. 

27)  

27     

01               

 ng SPS nợ các TK 111, 112 đối ứng có TK 511, 33311 (Phần không 

thuộc về HĐ đầu tư và HĐ tài chính).    

   = 80.266.555.534 + 8.026.655.553   = 88.293.211.087 

 ợ các TK 111, 112 đối ứng với có TK 131 (chi tiết bán hàng 

kỳ trước thu được kỳ này).             

= 43.323.375.954 + 25.525.636.000 = 68.849.011.954 

 ng SPS nợ các TK 111, 112 đối ứng với có TK 331 (chi tiết khách 

hàng ứng trước tiền mua hàng). 

= 5.880.000.000  

01 = 88.293.211.087+ 68.849.011.954  + 5.880.000.000    =  163.022.223.041 

01 = 163.022.223.041 

   27           27 = 35.240.588 

 sô 27 

 



TNHH Hương Giang 

– QT 1101K 73 

Công ty TNHH Hương Giang 

 

 
) 

: VNĐ 

STT   TM  
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh        

1 
Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu 

khác 
01 

 
163,022.223.041 80,202,328,640 

2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 02  (192,607,038,381) (80,517,166,536) 

3 Tiền chi trả cho người lao động 03  (910,000,000) (854,000,000) 

4 Tiền chi trả lãi vay 04 
 

(3,645,027,282) (2,053,445,097) 

5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 05  (14,955,810) (23,242,330) 

6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06    

7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07  (1,558,267,937) (424,108,064) 

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20  (35.713.066.369) (3.669.633.387) 

II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư     

1 
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 

dài hạn khác 
21 

 
(27,242,424) (5,541,727,273) 

2 
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài 

sản dài hạn khác 
22 

 
0 0 

3 
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị 

khác 
23 

 
0 0 

4 
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn 

vị khác 
24 

 
0 0 

5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25  0 0 

6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26  0 0 

7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27  35.240.588 0 

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30  7.998.164 (5,541,727,273) 

III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính     

1 
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của 

chủ sở hữu 
31 

 
          0 6,000,000,000 

2 
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ 

phiếu của  doanh nghiệp đã phát hành 
32 

 
0 0 

3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33  126,734,152,656 15,400,000,000 

4 Tiền chi trả nợ gốc vay 34  (89,964,652,656) (10,950,000,000) 

5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35  0 0 

6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36  0 0 

 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40  36,769,500,000 10,450,000,000 

 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50  1,064,431,795 1,238,639,340 

 
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 

ngoại tệ 
61 

 
- - 

 
Tiền và tương đương tiền cuối năm 

 (70 = 50+60+61) 
70 

V11 
2.595.172.495 1.530.740.700 
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2.  2 : ết phục vụ việc lập 

BCLCTT. 

Công ty đa –

 

 :  

- 

TK511; TK131;  TK3331… 

-  TK 

331; TK156: TK133;…  

 :  

- 711; 

TK515; … 

- 211… 

 :  

- 311;  

- 

ực hiện kỳ trước thu tiền kỳ này và khoản tiền khách hàng 

ứng trước. 

- TK 111 
( TK 131, TK 331) 

Năm 2010 

NTGS 
 

 
Tk 

đ/ư 

 

SH NT   

       

2/1 PT 0001 2/1 

20/12 

131 

 

1.250.000.000  

… …  … … …  

31/12 PT 

14548 

31/12 

Accord 

331      350.000.000  

     31,405,636,000  

 

- thanh toán vớ  

 

3.  3 :  

ền tệ . 
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1. 01) 

01 = 560,453,524 

 

2. 02) 

 

02 = 504.161.110 

3. 03) 

. 

4. 04) 

. 

5. 05) 

-  

05 = 35.240.588 

6. 06) 

. 

06 = 3,645,027,282 

7. 08) 

. 

8. 06 

=  560,453,524 + 504.161.110 - 35.240.588 +  3,645,027,282 =  4.674.401.328 

08 = 4.674.401.328 

 

9. 09) 

09 = 45.360.075.926 + 14.773.655.290 + 183.651.002 + 124.969.908=  60.442.352.126 

09 = 60.442.352.126 

09 đ 08 
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10.  

10 = 6.113.181.588 

08 

11. 11) 

M 11 = 27.770.030.934 + -156.982.639 + 2.250.241.402 + 0 + 0  

                             = 29.863.289.697 

11 = 29.863.289.697 

08 

12. 12) 

. 

13. 13) 

13 = 134.391.092 + 3.510.636.190 =   3.645.027.282 

13 = 3.645.027.282 

08 

14. 14) 

14 = 14.955.810 

08 

15. 15) 

. 

16. 16) 

. 

 

20 = 4.674.401.328 - 60.442.352.126 – 6.113.181.588 + 29.863.289.697 – 

3.645.027.282 – 14.955.810 =  (35.677.825.781) 

20 = (35.677.825.781) 
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Công ty TNHH Hương Giang 

 

 
: Vnđ 

Chỉ tiêu MS TM Năm nay 

1 2 3 4 

I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh       

1. Lợi nhuận trước thuế 01   560.453.524 

2. Điều chỉnh cho các khoản      

- Khấu hao TSCĐ 02   504.161.110 

- Các khoản dự phòng 03   - 

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 04   - 

- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 05   (35.240.588) 

- Chi phí lãi vay  06   3.645.027.828 

3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 08   4.674.401.328 

- Giảm các khoản phải thu 09   60.442.352.126 

- ồn kho 10   6.113.181.588 

- Tăng các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)  11   29.863.289.697 

- Tăng, giảm chi phí trả trước  12   - 

- Tiền lãi vay đã trả 13   (3.645.027.282) 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 14   (14.955.810) 

- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 15   - 

- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 16   - 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20   (35.677.825.781) 

 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư      

1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác 21   (27.242.424) 

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác 22   - 

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23   - 

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24   - 

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25   - 

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26   - 

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27   - 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30   (27.242.424) 

III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính      

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31   - 

2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh 

nghiệp đã phát hành 

32   - 

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 33   126.734.152.656 

4. Tiền chi trả nợ gốc vay 34   (89.964.652.656) 

5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 35   - 

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36   - 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40   36.769.500.000 

Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20+30+40) 50   1.064.431.795 

Tiền và tương đương tiền đầu năm 60   1.530.740.700 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61   - 

Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61) 70 V.11 2.595.172.495 
 

p năm 2010 
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thu ( SDCK – SDĐK >0) có giá trị tương đối lớn – vốn đang bị bạn hàng chiếm 

dụng. 

. 

( SDCK – SDĐK >0). 

 

. 

. Do 

–

cúng như sự chuyển hóa giữa tiền và các tài sản của doanh nghiệ .  

4:  

, từ đó các 

nhà quản lý sẽ có các quyết định kịp thời hơn về quản lý, điều chỉnh các nhu cầu 

tiền tệ của doanh nghiệp phục vụ kịp thời yêu cầu của hoạt động kinh doanh với 

hiệu quả tốt nhất.  

5.  5: . 

 Áp dụng phần mềm kế toán sẽ làm hiện đại hóa công tác kế toán tại doanh 



TNHH Hương Giang 

– QT 1101K 79 

nghiệp, đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu thông tin kế toán nói chung đồng thời 

công tác lậ . Việc áp dụng phần 

mềm kế toán có thể kéo theo việc thay đổi hình thức ghi sổ kế toán tại doanh 

nghiệp, trong trường hợp đó các loại sổ chi tiết theo kiến nghị 2 sẽ rất hữu ích 

trong việc lậ

doanh nghi . 

 

 

Giang (th

.  

 Năm 2010 Năm 2009  Tỉ lệ 

 (35.667.825.781) (3.669.633.387) (31,998,192,394) 871.97% 

 (27.242.424) (5.541.727.273) 5,514,484,849 -99.5% 

 36.769.500.000 10.450.000.000 26,319,500,000 251.86% 

 1.064.431.795 1.238.639.340 (174,207,545) -14.06% 

 

2010 

doanh, tỉ lệ 871,97% cho thấy sự thay đổi lớn về qui mô kinh doanh so vớ
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ẫn tiếp tục đầu tư vào bên trong, tuy 

nhiên tỉ lệ -99,5% cho thấy tốc độ đầu tư đã giảm so vớ

ạt động  vốn của công 

ty đang hướng vào bên trong, tỉ lệ 251,86% so với năm 2009 cho thấy nhu cầu vốn 

của công ty đang tăng rất lớn. Như vậy có thể thấy năm 2010 là năm có sự thay đổi 

lớn về qui mô kinh doanh của doanh nghiệp hướng vào hoạt động bên trong doanh 

nghiệp.  

 Năm 2010 Năm 2009  ệ 

 289,791,616,285 101.602.328.640 188.198.287.645 185,22% 

 288.727.184.490     100.363.689.300 188.363.689.300 187,68% 

 

 

201 289,791,616,285; 

101.602.328.640. Năm 2010 tăng 

. 

 
2010 
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. 

ển tiề ủ yếu để tài trợ 

cho hoạt động kinh doanh và đầ

ở rộ

ệ

174,207,545 14,06%. song công ty cũng cần đề phòng rủi ro tiềm ẩn về 

khả năng thanh . 

 

tiêu 

Năm 2010 Năm 2009  

      

 

Thu 163.057.763.629 56,27% 80.202.328.640 78,94% 82.855.135.169 (22.67%) 

Chi (198,735,289,410) 68,8% (83.871.962.027) 83,57% (114.863.327.383) (14,77%) 

LCT (35.677.825.781)  (3.669.633.387)  (32.088.192.394)  

 

Thu 0 0% 0 0% 0 0% 

Chi (27.242.424) 0,04% (5.541.727.273) 5,52% (5.514.484.849) (5,48%) 

LCT (27.242.424)      

 

Thu 126.734.152.656 43,73% 21.400.000.000 21,06% 105.334.152.656 22,67% 

Chi (89.964.652.656) 31,16% (10.950.000.000) 10,91% (79.014.652.656) 20,25% 

LCT 36.769.500.000  10.450.000.000    

 

 

 

(1) oanh 

  

82.855.135.169, như

114.863.327.383.  
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 HĐ SXKD 
2010 2009   

 

163.057.463.629 80.202.328.640 82.855.135.989 103.31% 

 

(192.607.038.381) (80.517.166.536) (112.089.871.845) 139.21% 

 
(910.000.000) (854.000.000) (56.000.000) 6.56% 

 (3.645.027.282) (2.053.445.097) (1.591.582.185) 77.51% 

 (14.955.810) (23.242.330) 8.286.520 -35.65% 

kinh doanh 
(1.558.267.937) (424.108.064) (1.134.159.873) 267.42% 

HĐ SXKD 
(35.677.825.781) (3.669.633.387) (32.088.192.394) 872.24% 

 

 
 

. 

tăng lên 12.714.717.250  

54.120.126.529 

. Công ty nên đầu tư đầy đủ nguồn lực cũng như chính 

sách trong việc theo dõi và thực hiện việc thu nợ, mặc dù khoản này chiếm phần 

không nhỏ trong tổng vốn lưu động. Thời gian thu hồi nợ càng ngắn thì doanh 

nghiệp càng có nhiều tiền để quay vòng vốn.Để rút ngắn thời gian trung bình từ 

khi bán hàng đến khi thu được nợ từ khách h . 

http://www.saga.vn/dictview.aspx?id=7944
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)… 

lệ

. 

 

 
 

 ng 

2010: 

 
Năm 2010 Năm 2009  

   

 

Thu  56,27% 78,94% (22.67%) 

Chi  68,8% 83,57% (14,77%) 

    

 

2009  

             

. 
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. 

(2) ư 

  

2010: 

 2010 2009  T  

 

(27.242.424) (5.541.727.273) 5,514,484,849 -99.5% 

 

- -   

n  

- -   

 

- -   

 - -   

     

 

    

 (27.242.424) (5.541.727.273) 5,514,484,849 -99.5% 

 

 

2009.  
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(thu > 

. Trên thực chất công ty chưa có hoạt động đầu tư ra bên ngoài và do đó trong 

tương lai cũng chưa thể có nguồn thu từ hoạt động này. Vì vậy công ty cũng nên quan 

tâm tới vấn đề đầu tư nguồn vốn của mình ra bên ngoài nhằm đa dạng hóa hoạt động 

và đa dạng hóa rủi ro của mình. (Ngoại trừ

- .) 

2009 v

: 

 

 

. 

  

 
Năm 2010 Năm 2009  

   

 

Thu  0% 0% 0% 

Chi  0,04% 5,52% (5.48%) 

    

 

3 2009 
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0

. 

 
2009 

. 

: 

 

 2010 2009   

d  

(27.242.424) (5.541.727.273) 5,514,484,849 -99.5% 

 

- -   

 - -   

 

- -   

 - -   

     

 35.240.588 18.263.304 16.977.284 93% 

  HĐĐT 7.998.164 (5.541.727.273) 5.549.725.437 -100,14% 
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. 

(3)  

  

 2010 2009   

 
- 6.000.000.000 (6,000,000,000) -100% 

 

- -   

 
126.734.152.656 15.400.000.000 111,334,152,656 722.9% 

 (89.964.652.656) (10.950.000.000) 79,014,652,656 721.6% 

 - -   

     

 36.769.500.000 10.450.000.000 26,319,500,000 251.9% 

            

u 3.16  

 

n

10.450.000.000 lên 36.769.500.

.  

, nh

. 
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năm 200

. 

  

 

 

Năm 2010 Năm 2009  

 

 
  

 

Thu  43,73% 21,06% 22,67% 

Chi  31,16% 10,91% 20,25% 

    

 

2010 v 2009 

 

ổ

của công ty. 
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2010 v 2009 

. 

(4)  2010 

: 

 

2010  2009  

 

2009 
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. 

0%. 

22,67% so

. 

2010 do

. 

: 

2010  2009  

2009 

68.8% 

83.57%.  

5,52%.  

31,06% tă

10,91%. 

. 

. 
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. 

.  

ạ

ty đang . 

ạ

. 

3.3 

 

   Báo 

nhân thiếu tiền hoặc thừa tiền. Báo cáo dòng tiền mặt là một trong những công cụ 

hữu ích đối với cán bộ nghiệp vụ phân tích tình hình tài chính công ty.  

- Dòng tiền ròng sau chi phí hoạt động: Nếu dòng tiền này dương cho thấy 

DN có thể tự trang trải các nhu cầu hoạt động bằng tiền của mình. Dòng tiền ròng 

âm cho thấy DN cần có thêm nguồn tiền từ bên ngoài để duy trì hoạt động sản xuất 

kinh doanh bình thường. Dòng tiền ròng âm cảnh báo tình hình kinh doanh của DN 

gặp khó khăn.  

- Thặng dư (thâm hụt) tài chính: thăng dư tài chính (chỉ tiêu này dương) cho 

thấy DN đang thừa tiền không chỉ cho hoạt động kinh doanh mà cho cả hoạt động 

đầu tư, thâm hụt tài chính (chỉ tiêu này âm) cảnh báo tình hình kinh doanh của DN 

gặp khó khăn  

- Vốn huy động từ bên ngoài: Dòng tiền này dương cho thấy DN thiếu tiền 

đang huy động vốn từ bên ngoài như vay ngắn hạn, dài hạn hay phát hành cổ phiếu 

để bù đắp khoản thâm hụt từ hoạt động kinh doanh và đầu tư. Dòng tiền này âm 
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cho thấy DN thừa tiền đang tiến hành trả nợ các khoản vay.  

- Con số thể hiện thay đổi tăng/giảm tiền tại cuối dòng của báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ cho thấy lượng tiền ròng từ các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài trợ vốn. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một công cụ cực kỳ giá trị để hiểu các dòng tiền và 

khả năng trả nợ của DN.  

Qua quá trình phân tích về lưu chuyển tiền tệ tại Công ty TNHH Hương Giang 

với thông tin:   Lưu chuyển thuần hoạt động kinh doanh âm, đầu tư âm, tài chính 

dương có thể xác định trạng thái của doanh nghiệp: doanh nghiệp mới, đang phát triển 

nhanh, hoạt động chưa có lãi, khoản phải thu và hàng tồn kho cao. Để duy trì sự 

pháttriển phải đầu tư tài sản và phải huy động vốn từ bên ngoài. 

Bên cạnh đó  

 
=  

  

            Nợ ngắn hạn  
 

1.530.740.700 

2.595.172.495 

17.883.888.063 

83.295.528.823 

 =   1.530.740.700 / 17.883.888.063     

2009              = 0,086 

 =   2.595.172.495 / 83.295.528.823     

2010              = 0,031 

 

. Tỷ số này càng lớn khả năng 

thanh toán của DN càng cao và ngược lại.  

151.140.433 lên 

2.392.381.835. Hệ số này giảm cho thấy khả năng thanh toán bằng tiền của công 

ty giảm so với năm 2009 hay rủi ro thanh toán của công ty tăng và điều này có 

thể làm ảnh hưởng đến tín nhiệm của công ty với ngân hàng và bạn hàng – đây 

là một vấn đề công ty cần quan tâm để khắc phục trong những năm tiếp theo. 
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KẾT LUẬN 
 

Thông tin về luồng tiền của doanh nghiệp rất hữu dụng trong việc cung 

cấp thông tin cho người sử dụng một cơ sở để đánh giá khả năng của doanh nghiệp 

trong việc tạo ra tiền và các nhu cầu của doanh nghiệp trong việc sử dụng luồng 

tiền đó. Vì vậy, những thông tin về tiền và các luồng tiền được báo cáo trên một 

báo cáo tài chính tên là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

. 

ề tài: " ậ

ển tiền tệ tại Công ty TNHH Hương Giang‖ với mong muốn 

nghiên cứu và hiểu được bản chất  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhằm tìm ra những 

giải pháp hoàn thiệ

. 

Khóa luận tốt nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp . 

./. 
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2. - -

- i năm 2006 
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2008 

8. – Phân –

năm 2010 
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Công ty TNHH Hương Giang      Phụ lục 1. 

 

 

                                                    Năm 2010                         : vnđ 

STT CHỈ TIÊU Mã số 
Thuyết 

minh 
Số năm nay Số năm trước 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 TÀI SẢN     

A 
TÀI SẢN NGẮN HẠN 

(100=110+120+130+140+150) 
100   87,007,339,966  19,146,534,934  

I 
Tiền và các khoản tương đương tiền 

(110=111+112) 
110   2,595,172,495  1,530,740,700  

1 Tiền  111 V.I 0  0  

2 Các khoản tương đương tiền 112 V.I 2,595,172,495  1,530,740,700  

II 
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 

(120=121+129) 
120   0  0  

1 Đầu tư ngắn hạn 121 V.XI 0  0  

2 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129   0  0  

III 

Các khoản phải thu ngắn hạn 

(130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 

139) 

130   71,189,530,160  10,612,096,818  

1 Phải thu khách hàng  131 V.II 54,120,126,529  8,316,348,477  

2 Trả trước cho người bán 132   17,069,403,631  2,295,748,341  

IV Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) 140   12,714,717,250  6,601,535,662  

1 Hàng tồn kho 141 V.III 12,714,717,250  6,601,535,662 

2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149   0  0  

V 
Tài sản ngắn hạn khác 

 (150 = 151 + 152 + 154 + 158) 
150   507,920,061  196,299,151  

1 Chi phí trả trước ngắn hạn  151       

2 Thuế GTGT được khấu trừ 152 V.IV 343,853,250  160,252,248  

3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154   0  0  

5 Tài sản ngắn hạn khác 158   164,066,811  36,096,903  

V 
Tài sản ngắn hạn khác 

 (150 = 151 + 152 + 154 + 158) 
150   507,920,061  196,299,151  

B 
TÀI SẢN DÀI HẠN 

 (200=210+220+240+250+260) 
200   7,101,694,911  9,088,485,026  

I 
Các khoản phải thu dài hạn 

(210 = 211 + 212 + 213 + 218 + 219) 
210   

  

II Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227) 220   7,101,694,911  9,088,485,026  

1 
Tài sản cố định hữu hình  

(221 = 222 + 223) 
221 V.VI 7,101,694,911  9,088,485,026  

- Nguyên giá 222   7,644,090,157  9,045,419,162  

- Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223   (1,221,255,140) (717,094,030) 

4 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.IX 678,859,894  760,159,894  

III Bất động sản đầu tư (240 = 241 + 242) 240 V.X 0  0  

IV 
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 

(250 = 251 + 252 + 258 + 259) 
250 V.XI 0  0  

V Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 268) 260   0  0  

 
TỔNG CỘNG TÀI SẢN  

(270 = 100 + 200) 
270   94,109,034,877  28,235,019,960  
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 NGUỒN VỐN         

A A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300   83,295,528,823  17,883,888,063  

I 
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 +  ... + 319 + 

320) 
310   83,295,528,823  17,883,888,063  

1 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.XIV 44,495,000,000  7,725,500,000  

2 2. Phải trả người bán  312 V.XV 31,587,349,089  3,817,318,155  

3 3. Người mua trả tiền trước 313 V.XV 4,820,797,899  4,911,780,538  

4  4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.XVI 2,392,381,835  151,140,433  

II 
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 336 + 

337) 
330 V.XXI 0  0  

B 
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 

430) 
400   10,813,506,054  10,351,131,897  

I 
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... 

+ 420 + 421) 
410   10,813,506,054  10,351,131,897  

1 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 V.XXI 10,003,917,090  10,003,917,090  

10  10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420   609,588,964  347,214,807  

II 
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 

 (430=431+432+433) 
430   0  0  

1   1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431   200,000,000  0  

  
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  

(440 = 300 + 400) 
440   94,109,034,877  28,235,019,960 

12 năm 2010 

 

 

) 
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INH DOANH 

Năm 2010 

: vnđ 

STT Chỉ tiêu 
Mã 

số 

Thuyế

t minh 
Số năm nay Số năm trước 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 VI.25 139,754,430,096 73,970,279,601 

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 2   0 0 

3 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ (10 = 01 - 02) 
10   139,754,430,096 73,970,279,601 

4 Giá vốn hàng bán 11 VI.27 132,133,660,801 69,413,076,246 

5 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch 

vụ (20 = 10 - 11) 
20   7,440,769,295 4,557,201,355 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 35,240,588 18,263,304 

7 Chi phí tài chính 22 VI.28 3,645,027,282 2,053,445,097 

      - Trong đó: Chi phí lãi vay  23   3,645,027,282 2,053,445,997 

8 Chi phí bán hàng 24   1,778,944,459 1,345,586,566 

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25   1,491,584,618 944302817 

10 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

(30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)) 
30   560,453,524 232,130,179 

11 Thu nhập khác 31   1,428,571,429 0 

12 Chi phí khác 32   1,428,571,429 0 

13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40   0 0 

14 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

(50 = 30 + 40) 
50   560,453,524 232,130,179 

15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 VI.30 98,079,367 54,497,515 

16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 52 VI.30  177,632,664 

17 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp(60 

= 50 - 51 - 52) 
60   432,374,157 177,632,664 

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70   0 0 

12 năm 2010 

 

               c 
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